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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng di truyền phục vụ công tác chọn tạo giống cây hoa 

dâm bụt. Hai mươi tư mẫu hoa dâm bụt (kí hiệu DB1 - DB24) thu thập ở Hà Nội và Hưng Yên được đánh giá 12 đặc 

điểm hình thái và đa dạng di truyền bằng 9 chỉ thị phân tử SSR và ISSR. Kết quả cho thấy các mẫu dâm bụt có sự 

đa dạng về hình thái lá và màu sắc hoa, với 5 nhóm màu sắc hoa chính là trắng, hồng, vàng, cam và đỏ. Màu đỏ 

chiếm ưu thế với 9 mẫu giống. Kết quả phân tích đa dạng di truyền dựa trên 12 chỉ thị hình thái cho thấy ở mức 

tương đồng 0,55, các mẫu giống được phân thành 05 nhóm, trong đó DB4 và DB20 ở 2 nhóm riêng biệt. 9 chỉ thị 

SSR và ISSR cho 33 alen với trung bình 3,67 alen/chỉ thị và 100% alen đa hình. Giá trị PIC của 9 chỉ thị dao động từ 

0,05 đến 0,47 trong đó chỉ thị HB15 có giá trị PIC cao nhất. Dựa trên chỉ thị phân tử, ở mức tương đồng 0,64; 24 

mẫu giống được chia thành 03 nhóm. 

Từ khóa: Chỉ thị ISSR, SSR, đa dạng di truyền, Hibiscus rosa sinensis. 

Genetic Diversity of Hibiscus rosa-sinensis L. accessions Collected  

in Hanoi and Hung Yen province 

ABSTRACT 

The study aims to evalute for morphological characteristics and genetic diversity of hibiscus. Twenty-four 

Hibiscus accessions collected in Hanoi and Hung Yen provinces (denoted as DB1 - DB24) were evaluated based 

on 12 morphological markers and 9 molecular markers (SSR and ISSR). The resutls showed that Hibiscus 

accessions exhibited significant variation in leaf morphology and flower colors, with 5 flower color groups, i.e 

white, pink, yellow, orange and red. The red color was predominant with 9 accessions. The genetic diversity 

analysis using 12 morphological characteristics grouped hibiscus accessions into 5 groups at similarity coefficient 

of 0.55 similarity, of which DB4 and DB20 were in each separate group. Nine molecular markers SSR and ISSR 

produced 33 allens with average of 3.67 allens/markers and all were polymorphic. PIC values ranged from 0.05 to 

0.47 in which HB15 marker had the highest PIC value. With the similarity coefficient at 0.64, 24 accessions were 

divided into 3 distinct clusters. 

Keywords: Genetic diversity, Hibiscus rosa-sinensis, ISSR, SSR. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hibiscus L. là müt chi cÿa bü Hibisceae, 

thuüc hö Malvaceae (Borssum-Waalkes, 1966). 

Chi này có khoâng 300 loài möc ở các vùng nhiòt 

đới và cên nhiòt đới trên khíp thï giới. Chúng 

có thð là däng cây thân gû nhô hay thân bụi 

hoặc thân thâo. Hibiscus rosa-sinensis L. từ lâu 

đã được trøng ở Trung Quùc, Ấn Đü, Nhêt Bân, 

các đâo ở Thái Bónh Dương và hiòn là müt trong 

những loäi cây bụi được trøng rüng rãi nhçt ở 

khíp các vùng nhiòt đới với mục đôch làm cåy 

cânh trang trí (Kimbrough, 1997). Loài này 

cũng là müt loäi cây trøng trong chêu rçt quan 
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tröng ở châu Âu, Hoa Kỳ và các nước khu vực ôn 

đới khác, nơi nhiòt đü không xuùng dưới 12C. 

Hibiscus rosa-sinensis, còn được göi là Hoa 

høng Trung Quùc (Rose of China) là däng cây 

bụi thân gû có hoa sặc sỡ với nhiîu biïn thð vî 

hình däng và màu síc hoa. Hoa có kôch thước 

khác nhau, tùy thuüc vào giùng và có thð là 

däng cánh đơn hoặc kép. Có tới 75 däng hoa cÿa 

loài này đã được ghi nhên (Sharma & Sharma, 

1962). Vî mặt tï bào höc, loài này có bü nhiñm 

síc thð däng đa büi và dị büi cao (Singh & 

Khoshoo, 1989), thường được nhân giùng bìng 

phương pháp nhån v÷ tônh. 

Ở Viòt Nam, dâm bụt cũng là loài cåy cânh 

rçt thông dụng, được trøng nhiîu täi các khu 

vực ven biðn do cåy có biín đü sinh thái rçt lớn, 

có khâ nëng chịu đựng được các điîu kiòn khí 

hêu khíc nghiòt cao: níng nóng, mưa bão… Hoa 

dâm bụt ở nước ta chÿ yïu thuüc loài Hibiscus 

rosa sinensis, hoa có màu đô tươi, nhị và vòi 

nhụy dài. Tuy nhiên hiòn nay, ở müt sù vùng 

trøng cây cânh lớn như Đà Lät, Hà Nüi, Hưng 

Yên„ cũng có trøng müt sù giùng dâm bụt hoa 

lớn, màu síc rực rỡ như màu høng, cam, vàng, 

tríng„ và có câ däng hoa cánh kép.  

Cây hoa dâm bụt có nhiîu lợi ích, như cánh 

hoa được sử dụng làm thuùc nhuüm tự nhiên 

cho thực phèm và đø uùng (Oktiarni & cs., 

2013); cánh hoa cũng chứa các khoáng chçt, 

vitamin C và các chçt chùng oxy hóa rçt có lợi 

cho sức khôe con người (Ahad & cs., 2011; 

Raduan & cs., 2013; Meena & cs., 2014; Zubairi 

& Jaies, 2014). Ngoài ra, Hibiscus được sử dụng 

như müt thành phæn cÿa các sân phèm công 

nghiòp, biðu tượng tôn giáo và khu vực ở müt sù 

quùc gia (Magdalita & cs., 2011).  

Mặc dù là cây trøng làm cânh rçt phú biïn 

nhưng cho đïn nay có rçt ít các tài liòu trong 

nước công bù các dữ liòu phân tích vî đa däng 

hình thái nguøn gen cây hoa dâm bụt ở nước 

ta. Chính vêy, viòc nghiên cứu, đánh giá vî các 

đặc điðm thực vêt höc cÿa têp đoàn cåy hoa 

dâm bụt thu thêp trong nước nhìm täo nguøn 

cơ sở dữ liòu cho các nhà nghiên cứu cũng như 

người sân xuçt và người tiêu dùng là rçt  

cæn thiït. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Hai mươi tư méu giùng hoa dâm bụt thu 

thêp täi Hà Nüi và Hưng Yín được ký kiòu từ 

DB1 đïn DB24. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thu thập và đánh giá đặc điểm  

hình thái 

Các méu giùng được thu thêp như sau: mûi 

méu lçy đÿ cành, lá và hoa. Tiïn hành ghi chép 

đặc điðm dñ nhên biït ngoài thiín nhiín như: 

kôch thước cây, màu síc hoa, lá„ Đánh dçu đð 

phân biòt giữa các méu, mûi méu lưu trong 

müt túi riêng.  

Các chõ tiêu theo dõi: chiîu dài lá (cm); 

chiîu rüng lá (cm); màu síc lá; đường kính hoa 

(cm); sù cánh hoa/bông; chiîu dài cánh hoa (cm); 

chiîu rüng cánh (cm); chiîu dài vòi nhụy (cm); 

sù thùy/nhụy hoa; chiîu dài cuùng hoa (cm); sù 

nhị hoa (nhị/hoa); màu síc hoa. Các tính träng 

chçt lượng được phân nhóm theo bâng 1. 

2.2.2. Tách chiết ADN hoa dâm bụt 

ADN được tách chiït theo phương pháp cÿa 

Martinez-Gonzalez & cs. (2017), trong đó bú 

sung thím bước ÿ hûn hợp méu lá sau nghiîn 

với đòm CTAB ở 80C trong 5 phþt đð biïn tính 

và loäi bô các hợp chçt polysaccharide. ADN kït 

tÿa được hoà tan trong 50µl TE 0.1X.  

2.2.3. Phương pháp PCR 

Méu ADN túng sù được kiðm tra bìng điòn 

di trước khi sử dụng cho phân ứng PCR. Chu 

trình nhiòt PCR được thực hiòn với bước biïn 

tính ở 95C trong 5 phút, tiïp theo là 35 chu kỳ, 

điîu kiòn cho mûi chu kỳ tiïp theo như sau: biïn 

tính ở 95C trong 30 giây, gín møi ở 38-50C 

tùy từng møi trong 30 giây, kéo dài mäch ở 72C 

trong 1 phút, kït thúc kéo dài mäch ở 72C 

trong 7 phút. Giữ méu PCR ở nhiòt đü dưới 15C 

(Patel & cs., 2012). Sân phèm PCR được điòn di 

trên gel agarose 2% sử dụng loading dye có sẵn 

chçt nhuüm ADN cÿa hãng ABT Gelred ở hiòu 

điòn thï 150V trong thời gian 40 phút. Quan sát 

kït quâ điòn di dưới đèn UV và chụp ânh. 
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Bâng 1. Thang điểm sử dụng để phân nhóm các mẫu giống dâm bụt 

Tính trạng Kiểu hình Tính trạng Kiểu hình 

Hình dạng phiến lá 1 - Hình oval; 2 - Hình thoi; 3 - Hình tim Độ bóng phiến lá 1 - Không bóng; 2 - Bóng; 3 - Rất bóng 

Chóp lá  1 - Nhọn; 2 - Tù 

 

Số răng cưa trên 
mép lá  

1 - Răng cưa thưa: < 15 
2 - Răng cưa trung bình: 15-20 
3 - Răng cưa dày: 21-30 
4 - Răng cưa rất dày: > 30 

Gốc lá 1 - Tù; 2 - Tròn Đặc điểm gân lá 1 - Phẳng 
2 - Lồi 

Màu sắc lá 1 - Xanh đậm; 2 - Xanh; 3 - Xanh nhạt Màu chủ đạo của 
cánh hoa 

1 - Trắng; 2 - Hồng; 3 - Vàng; 4 - Cam;  
5 - Đỏ; 6 - Tím  

Dạng hoa 1 - Hoa đơn (chỉ có 5 cánh) 
2 - Đơn mào (có một cụm cánh hoa ở 
phía trên 5 cánh hoa cơ bản; như một 
bông hoa 2 tầng) 
3 - Hoa kép (có cánh hoa phụ bên cạnh 
5 cánh hoa cơ bản)  
4 - Dạng hình lồng đèn 

Số màu trên cánh 
hoa 

1 - Màu 
2 - Màu 
3 - Màu 

Kiểu nở hoa 1 - Nở hoàn toàn; các cánh tách rời nhau 
2 - Nở không hoàn toàn (các cánh xếp 
chồng lên nhau) 

Màu sắc của mắt 
cánh hoa (gốc cánh 
hoa) 

0 - Không có; 1 - Trắng; 2 - Hồng;  
3 - Vàng; 4 - Cam; 5 - Đỏ 

Bâng 2. Danh sách chî thị phân tử sử dụng  

để đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen cây hoa dâm bụt thu thập 

Tên mồi Mồi xuôi Mồi ngược Nhiệt độ gắn mồi Nguồn tham khảo 

Mồi ISSR 

HB-08 GAGAGAGAGAGAGG  44 Hammad (2009),  
Eldakak & cs. (2021) 

HB-09 GTGTGTGTGTGTGG  38 Patel & cs. (2012), 
Eldakak & cs. (2021) 

HB-10 GAGAGAGAGAGACC  38 Hammad (2009), 
 Eldakak & cs. (2021) 

HB-13 GAGGAGGAGGC  38 Eldakak & cs. (2021) 

HB-15 GTCGTCGTCGC  44 Patel & cs. (2012) 

IG-10 AGAGAGAGAGAGAGAGT  48 Patel & cs. (2012) 

IG-14 GAGAGAGAGAGAGAGAA  48 Patel & cs. (2012) 

Mồi SSR 

H-AMLFP1 ACCGTTCTTTGTTTTAGATT CAGGGAAAACCACAAAGGAA 44 Eldakak & cs. 2021) 

H-DAT2 TGTCAAGCTGTCAAGGGTGA CCGATCCGTGTTTTTCAAGT 50 Sharma & cs. (2016), 
Eldakak & cs. (2021) 

 

2.2.4. Xử lý số liệu 

Sù liòu được xử lý bìng Excel 2016. Hò sù 

tương đøng di truyîn Jaccard và phương pháp 

UPGMA trong NTSYSpc 2.1 được sử dụng đð 

phån tôch, đánh giá sự đa däng di truyîn và 

phân nhóm (cây di truyîn). Đùi với cây di truyîn 

dựa trên chõ thị hình thái, sử dụng 12 tính 

träng hónh thái theo dõi. Cåy đa däng di truyîn 

dựa trên 9 chõ thị phân tử được xây dựng bìng 

phương pháp nhóm cặp không tröng sù UPGMA 

trong đó các bëng ADN thu được khi điòn di sân 

phèm PCR sử dụng mûi chõ thị được coi là các 

alen và được ký hiòu là 1 ở méu giùng xuçt hiòn 

bëng và 0 ở méu giùng kh÷ng có bëng ADN 

tương ứng. Toàn bü kiðu alen cÿa tçt câ méu 

giùng được nhêp trực tiïp bìng phæn mîm 

NTedit. Dữ liòu sù hóa sau đó được phân tích 
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mức đü tương đøng phæn mîm NTSYS-pc 

version 2.1 từ đó nhóm cặp các méu giùng, các 

nhánh cÿa cåy đa däng thð hiòn mức đü tương 

đøng cÿa nhóm. 

Hò sù hàm lượng th÷ng tin đa däng PIC 

(Polymorphic Information) cÿa mûi chõ thị được 

tính theo công thức: PIC(i) = 1 - Pij2 (Weir, 

1996). Trong đó: Pij là tæn suçt alen thứ j với 

locus SSR v thứ i. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đa dạng hình thái của các mẫu giống 

dâm bụt  

Dựa trín 12 đặc điðm hình thái cÿa lá và 

hoa, 24 méu giùng dâm bụt thu thêp được phân 

nhóm như ở bâng 3. Kït quâ cho thçy có sự đa 

däng khá cao vî câ đặc điðm hình thái lá và 

hoa. Theo đó, kiðu hình phiïn lá chiïm ưu thï là 

däng hình oval, với 18 méu giùng, chiïm 

70,83%. Trong sù này có 03 méu giùng có lá 

däng hónh oval hơi tròn là DB4, DB8 và DB10. 

Có 04 méu giùng lá có däng hình thoi (DB15, 

DB17, DB18 và DB23), 02 méu giùng có phiïn 

lá däng hình tim là DB3 và DB22.  

Hình däng chóp lá cÿa các méu giùng có hai 

däng là tù và nhön, các méu giùng có phiïn lá 

däng hình oval và hónh tim đîu có chóp lá däng 

nhön, với 21 méu giùng; 03 méu giùng phiïn lá 

däng oval hơi tròn (DB4, DB8 và DB10) thó có 

chóp lá tù, chiïm tõ lò 12,5%. Hình däng gùc lá 

cÿa hæu hït các méu giùng đîu là däng tròn 

(chiïm 87,5%), chõ có các méu giùng DB15, 

DB16, DB20 là gùc tý. Đặc điðm gân lá cÿa tçt 

câ các méu giùng dâm bụt đîu là gân lá løi. 

Cçu täo, đặc điðm hình thái lá (màu síc lá, 

đặc điðm mép lá,...) là müt trong những đặc 

điðm quan tröng đð đánh giá, phån biòt giữa 

các nhóm giùng khác nhau. Kït quâ thùng kê ở 

bâng 4 cho thçy hình thái lá cÿa các méu giùng 

dâm bụt thu thêp rçt đa däng, lá trưởng thành 

có kôch thước chiîu dài từ 2,8-9,43cm, ngín 

nhçt là giùng DB18, dài nhçt là DB1. Chiîu 

rüng từ 1,54-8,56cm, hìp nhçt là DB18, rüng 

nhçt là DB3.  

Hæu hït các giùng có lá màu xanh lục, chõ có 

giùng DB7, DB24 có màu xanh lục đêm và giùng 

DB16 có màu xanh lục sáng. Tçt câ các méu 

giùng lá đîu có gân løi. Còn vî mức đü bóng cÿa 

phiïn lá, 19 méu (chiïm 79,17%) có phiïn lá 

không bóng; có 03 méu có phiïn lá bóng là DB3, 

DB12 và DB17; 02 méu có phiïn lá rçt bóng 

(DB4, DB10). 

Sự đa däng vî hình thái lá còn thð hiòn ở 

đặc điðm rëng cưa quanh mép lá. Tçt câ các 

méu giùng lá dâm bụt thu thêp đîu có mép lá xê 

rëng cưa, tuy nhiín có sự biïn thiên lớn vî mức 

đü sâu và sù lượng rëng cưa quanh mép lá. Dựa 

vào sự biïn thiên vî sù lượng rëng cưa trín lá, 

chúng tôi täm chia thành 04 nhóm đó là:  

1 - rëng cưa thưa: < 15; 2 - rëng cưa trung bónh: 

15-20; 3 - rëng cưa dày: 21-30; 4 - rëng cưa rçt 

dày: > 30. Kiðu rëng cưa dày chiïm ưu thï, với 

11 trên túng sù 24 méu giùng thu thêp, tiïp theo 

là däng thưa và trung bónh, với læn lượt là 5 và 

6 méu giùng cho mûi loäi. Däng kh÷ng có rëng 

cưa và rëng cưa rçt dày chõ có 1 méu giùng cho 

mûi loäi, với DB4 là méu có lá kh÷ng có rëng 

cưa và DB3 là méu có lá có viîn xê rëng cưa dày 

(Bâng 4).  

Hình thái hoa có sự đa däng rçt lớn ở tçt câ 

các tính träng nghiên cứu, đặc biòt là vî màu 

síc hoa. Qua phân tích cho thçy, 24 méu giùng 

dâm bụt thu thêp có 5 nhóm màu síc hoa, trong 

đó nhóm màu đô chiïm ưu thï với 37,5%. Müt sù 

méu giùng trên cánh chõ có müt màu (DB1, DB8, 

DB12, DB14, DB18). Những méu giùng khác 

ngoài màu chính (chÿ đäo) trên cánh hoa còn có 

thð xuçt hiòn các söc, gân khác màu hoặc gam 

màu xen kë ( DB2, DB3, DB4, DB5...). Bên cänh 

màu síc cánh hoa, tâm hoa là müt chõ tiêu khá 

đặc trưng cÿa các méu giùng hoa dâm bụt. Tâm 

hoa dâm bụt thường có màu khác với màu cánh 

hoa như là điðm nhçn ở phæn trung tâm cÿa 

bông hoa. Phæn lớn các méu giùng nghiên cứu có 

höng hoa màu đô nhung sém. 

Cánh hoa dâm bụt được chia thành 3 nhóm 

là nhóm cánh đơn, nhóm cánh kép và nhóm 

cánh däng mào gà. Trong sù 24 méu giùng thu 

thêp, däng cánh chiïm ưu thï là däng cánh đơn, 

với 18 méu giùng, đåy là däng cánh đặc trưng 

cÿa dâm bụt, với 5 cánh/hoa. Chõ có 01 méu 

giùng däng mào gà (DB4) và còn läi 05 méu 

giùng có däng cánh kép, bao gøm DB5, DB7, 

DB12, DB13, DB24.  
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Hình däng hoa cÿa tçt câ các méu giùng 

đîu là däng hình kèn, tuy nhiên chúng có sự 

biïn thiên rçt lớn vî mức đü sâu cÿa höng hoa 

cũng như mức đü cong cÿa cánh hoa khi nở. 

Cây dâm bụt thuüc nhóm ra hoa liên tục với sù 

lượng lớn, tuy nhiín đü bîn hoa chõ từ müt đïn 

hai ngày. 

Dựa trên những sù liòu trong bâng 5 cho 

thçy các méu giùng hoa dâm bụt có sự chênh 

lòch lớn vî kôch thước cánh hoa. Các méu giùng 

hoa cánh đơn có chiîu dài trung bình cao nhçt, 

dao đüng từ 5,68-8,9cm, chiîu rüng từ  

1,1-7,76cm, chiîu dài vòi nhụy từ 6,1-9,64cm. 

So với những kït quâ nghiên cứu đánh giá 

đa däng hình thái cÿa loài Hibiscus rosa-

sinensis như cÿa Slamet (2018), Tapkir (2022) 

thì các méu giùng dâm bụt được thu thêp ở Hà 

Nüi và Hưng Yín có sự đa däng tương tự vî màu 

síc, hình däng hoa, kiðu hoa... 

3.2. Kết quâ phân tích đa dạng di truyền 

3.2.1. Phân tích đa dạng kiểu hình của các 

mẫu giống dâm bụt 

Chõ tiêu vî hình thái là müt trong những 

chõ tiêu quan tröng được ứng dụng rüng rãi 

trong đánh giá đa däng di truyîn. Dựa trên 12 

tính träng hình thái vî lá và hoa (Bâng 3), 24 

méu giùng dâm bụt thu thêp được phân tích 

mức đü đa däng di truyîn bìng phæn mîm 

NTSYS 2.1. Kït quâ (Hình 3) cho thçy 24 méu 

giùng dâm bụt có hò sù tương đøng dao đüng từ 

0,39 đïn 1,00. Theo đó, ở mức đü tương đøng 

0,55, các méu giùng được chia thành 05 nhóm: 

nhóm I: DB20, nhóm II: DB4; Nhóm III: DB12, 

DB7, DB24, DB13, và DB5; Nhóm IV: DB3 và 

DB22; Nhóm V: gøm 15 méu giùng còn läi. 

Trong đó, DB1 và DB9 là 2 méu giùng có mức đü 

tương đøng cao nhçt, với hò sù tương đøng là 

1,00. So sánh với kït quâ phân nhóm dựa trên 

các đặc điðm hình thái ở bâng 3 và bâng 5 cho 

thçy có sự tương đøng khá cao. DB20 là méu 

giùng duy nhçt có kiðu hình hoa løng đèn, DB4 

cũng là méu giùng duy nhçt có däng hoa mào 

gà, do vêy thuüc 1 nhóm riêng (nhóm I và II). 

Nhóm III là những méu giùng có kiðu hoa cánh 

kép. Nhóm V là những hoa có däng cánh đơn, 

trong đó DB1 và DB9 là 2 méu giùng có đặc 

điðm kiðu hình hoa gæn như giùng nhau, chõ 

khác vî đü đêm cÿa màu síc cánh hoa (màu 

høng). Hai méu giùng DB3 và DB22 thuüc nhóm 

3 cũng có các đặc điðm hónh thái lá và hoa tương 

tự như nhau. 

3.2.2. Đa dạng di truyền của tập đoàn dâm 

bụt thu thập dựa trên chỉ thị phân tử  

Sau khi tách ADN túng sù chúng tôi kiðm 

tra mức đü tinh säch và nguyên vìn bìng kỹ 

thuêt điòn di và đo quang phú Nanodrop. Kït 

quâ điòn di (Hình 4) cho thçy 24 méu ADN túng 

sù thu được xuçt hiòn väch bëng rõ ràng, kôch 

thức lớn, ít bị đứt gãy do đó đáp ứng tùt cho mục 

đôch sử dụng làm ADN khuôn cho chõ thị SSR 

và ISSR. 

Bèy chõ thị ISSR và 02 chõ thị SSR đã được 

sử dụng đð phân tích mùi quan hò di truyîn cÿa 

24 méu giùng dâm bụt thu thêp. Kït quâ phân 

tích sân phèm PCR trên gel agarose 2% cho 

thçy tçt câ các møi đîu có đa hónh (Hình 4-7). 

Các chõ thị đã täo ra túng sù 33 alen và tçt 

câ đîu là alen đa hónh, như vêy tõ lò đa hónh ở 

câ 09 møi đîu đät 100% (Bâng 6). Trung bình 

mûi chõ thị cho 3,67 alen đa hónh. HB08 là chõ 

thị có sù alen đa hónh cao nhçt, với 8 alen và 

cũng là chõ thị có túng sù alen trên tçt câ 24 

méu giùng là cao nhçt (44 alen). Tiïp theo là 

møi HB13 và IG10, với 04 alen đa hónh. Các chõ 

thị còn läi đîu có 03 alen đa hónh. Sù alen trung 

bình cho mûi méu giùng dao đüng từ 0,75 đïn 

1,83, trung bónh đät 1,23 alen/méu giùng. 

Hammad (2009), đã sử dụng 10 chõ thị ISSR đð 

phån tôch đa däng di truyîn cÿa 4 méu giùng 

dâm bụt với 4 màu hoa khác nhau (đô, høng, 

cam và tríng) cho kït quâ 9/10 chõ thị cho väch 

bëng, với túng sù bëng thu được là 89, trong đó 

có 39 bëng đa hónh. Như vêy so với kït quâ 

nghiên cứu cÿa Hammad, các giá trị vî tỷ lò đa 

hình cÿa các locus và sù bëng nhån bân được 

cÿa chþng t÷i đîu cao hơn. 

Giá trị PIC thð hiòn sự đa däng di truyîn 

cÿa các alen trên từng locus. Giá trị PIC càng 

lớn thì sự đa hónh càng cao và ngược läi. Kït 

quâ cho thçy giá trị PIC cÿa 9 chõ thị SSR và 

ISSR dao đüng từ 0,15-0,47. Hò sù PIC trung 

bình cÿa 9 møi đät 0,277. 
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Bâng 3. Phân loại 24 mẫu giống dâm bụt thu thập dựa trên các đặc điểm hình thái 

Tính trạng Phân lớp kiểu hình 
Số lượng 

mẫu 
Tần số 

(%) 
Tính trạng Phân lớp kiểu hình 

Số lượng 
mẫu 

Tần số 
(%) 

Hình dạng 
phiến lá 

1 - Hình oval 18 75,00 Đặc điểm gân lá 1 - Phẳng 0 0 

2 - Hình thoi 4 16,67 2 - Lồi 24 100 

3 - Hình tim 2 8,33    

Chóp lá 1 - Nhọn  21 91,67 Dạng hoa 1 - Hoa đơn (chỉ có 5 cánh) 18 75,0 

2 - Tù 3 8,33 2 - Mào gà (có một cụm cánh hoa ở phía trên 5 cánh hoa cơ bản, 
như một bông hoa 2 tầng); 

1 4,17 

   3 - Hoa kép (có cánh hoa phụ bên cạnh 5 cánh hoa cơ bản); 5 20,83 

Gốc lá 1 - Tù 3 12,50 Màu chủ đạo của 
cánh hoa 

1 - Trắng 1 4,17 

2 - Tròn 21 87,50 2 - Hồng 4 16,67 

   3 - Vàng 5 20,83 

   4 - Cam 5 20,83 

   5 - Đỏ 9 37,50 

   6 - Tím 0 0 

Màu sắc lá 1 - Xanh đậm 2 8,33 Màu sắc của mắt 
cánh hoa (gốc cánh 
hoa 

0 - Không có 12 50,0 

2 - Xanh 21 87,5 1 - Trắng 0 0 

3 - Xanh nhạt 1 4,17 2 - Hồng 4 16,67 

   3 - Vàng 0 0 

   4 - Cam 0 0 

   5 - Đỏ 8 33,33 

Độ bóng 
phiến lá 

1 - Không bóng 20 83,33 Số màu trên cánh 
hoa 

1 màu 11 45,83 

2 - Bóng 2 8,33 2 màu 9 37,5 

3 - Rất bóng 2 8,33 3 màu 4 16,67 

Số răng 
cưa trên 
mép lá 

1 - Thưa: < 15 6 25,0 Kiểu nở hoa 1 - Nở hoàn toàn, các cánh tách rời nhau; 5 20,83 

2 - Trung bình: 15-20 6 25,0 2 - Nở không hoàn toàn (các cánh xếp chồng lên nhau) 19 79,17 

3 - Dày: 21 - 30 11 45,83    

4 - Rất dày: > 30 1 4,17    
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Bâng 4. Đặc điểm hình thái lá của các mẫu giống dâm bụt thu thập 

Ký hiệu 
mẫu 

Màu sắc 
lá 

Chiều dài  
phiến lá (cm) 

Chiều rộng 
phiến lá (cm) 

Chiều dài  
cuống lá (cm) 

Dạng 
phiến lá 

Dạng 
chóp lá 

Dạng  
gốc lá 

Đặc điểm mép lá  
(răng cưa) 

Đặc điểm  
gân lá 

Độ bóng  
phiến lá 

Bề mặt 
phiến lá 

DB1 Xanh 9,43 ± 0,45 7,30 ± 0,28 4,43 ± 0,07 Oval Nhọn Tròn Trung bình Lồi Không bóng Cong 

DB2 Xanh 9,08 ± 0,22 5,23 ± 0,34 1,79 ± 0,06 Oval Nhọn Tròn Dày Lồi Không bóng Cong 

DB3 Xanh 8,15 ± 0,37 8,56 ± 0,50 3,45 ± 0,07 Tim Nhọn Tròn Rất dày Lồi Bóng Cong 

DB4 Xanh 6,61 ± 0,26 7,67 ± 0,25 3,14 ± 0,08 Oval Tù Tròn Thưa Lồi Rất bóng Cong 

DB5 Xanh 7,96 ± 0,21 7,33 ± 0,16 3,19 ± 0,14 Oval Nhọn Tròn Dày Lồi Không bóng Cong 

DB6 Xanh 9,07 ± 0,68 7,16 ± 0,34 2,50 ± 0,27 Oval Nhọn Tròn Dày Lồi Không bóng Cong 

DB7 Xanh đậm 8,01 ± 0,23 5,22 ± 0,16 1,81 ± 0,10 Oval Nhọn Tròn Trung bình Lồi Không bóng Cong 

DB8 Xanh 6,76 ± 0,24 4,95 ± 0,16 2,29 ± 0,07 Oval Tù Tròn Thưa Lồi Không bóng Cong 

DB9 Xanh 7,17 ± 0,21 5,50 ± 0,21 2,18 ± 0,09 Oval Nhọn Tròn Trung bình Lồi Không bóng Cong 

DB10 Xanh 7,70 ± 0,23 7,33 ± 0,19 2,80 ± 0,16 Oval Tù Tròn Thưa Lồi Rất bóng Cong 

DB11 Xanh 8,06 ± 0,20 6,42 ± 0,27 2,80 ± 0,08 Oval Nhọn Tròn Dày Lồi Không bóng Cong 

DB12 Xanh 7,43 ± 0,26 5,59 ± 0,25 3,67 ± 0,09 Oval Nhọn Tròn Thưa Lồi Bóng Cong 

DB13 Xanh 5,10 ± 0,26 3,73 ± 0,45 1,28 ± 0,08 Oval Nhọn Tròn Trung bình Lồi Không bóng Cong 

DB14 Xanh 7,94 ± 0,32 6,10 ± 0,40 2,48 ± 0,08 Oval Nhọn Tròn Dày Lồi Không bóng Cong 

DB15 Xanh 6,48 ± 0,77 3,03 ± 0,39 1,51 ± 0,19 Thoi Nhọn Tù Trung bình Lồi Không bóng Phẳng 

DB16 Xanh nhạt 7,21 ± 0,89 4,16 ± 0,52 2,10 ± 0,60 Oval Nhọn Tù Dày Lồi Không bóng Cong 

DB17 Xanh 3,22 ± 0,44 1,82 ± 0,26 1,22 ± 0,50 Thoi Nhọn Tròn Trung bình Lồi Không bóng Phẳng 

DB18 Xanh 2,8 ± 0,34 1,54 ± 0,21 1,08 ± 0,27 Thoi Nhọn Tròn Thưa Lồi Không bóng Cong 

DB19 Xanh 5,77 ± 0,28 3,79 ± 0,23 1,42 ± 0,15 Oval Nhọn Tròn Dày Lồi Không bóng Cong 

DB20 Xanh 4,84 ± 0,58 2,34 ± 0,19 1,56 ± 0,62 Thoi Nhọn Tù Trung bình Lồi Không bóng Phẳng 

DB21 Xanh 8,91 ± 0,40 6,23 ± 0,46 3,18 ± 0,28 Oval Nhọn Tròn Trung bình Lồi Không bóng Phẳng 

DB22 Xanh 6,39 ± 0,42 5,39 ± 0,46 2,30 ± 0,19 Tim Nhọn Tròn Dày Lồi Không bóng Cong 

DB23 Xanh 8,21 ± 0,40 6,27 ± 0,34 2,27 ± 0,31 Oval Nhọn Tròn Thưa Lồi Không bóng Cong 

DB24 Xanh đậm 8,67 ± 0,48 7,10 ± 0,45 1,73 ± 0,41 Oval Nhọn Tròn Dày Lồi Không bóng Cong 
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Bâng 5. Đặc điểm hình thái hoa của các mẫu giống dâm bụt thu thập 

Dạng hoa 
Ký hiệu 
 mẫu 

Dài cánh 
(cm) 

Rộng cánh 
(cm) 

Dài vòi nhụy 
(cm) 

Số  
chỉ nhị 

Số thùy xẻ 
trên núm nhụy 

Màu sắc chính 
của cánh hoa 

Màu sắc gốc 
cánh hoa 

Số màu 
trên hoa 

Hình dạng hoa 

Hoa cánh 
đơn 

DB1 8,82 ± 0,08 7,7 ± 0,16 7,92 ± 0,15 67 5 Hồng tía - 1 Hình kèn 

DB2 7,10 ± 0,12 5,44 ± 0,09 6,90 ± 0,16 66 5 Đỏ Đỏ thẫm 2 Hình kèn 

DB3 8,32 ± 0,28 7,40 ± 0,23 8,00 ± 0,32 68 5 Vàng cháy Đỏ thẫm 3 Hình kèn 

DB6 8,75 ± 0,18 7,48 ± 0,27 7,86 ± 0,21 70 5 Đỏ tươi Đỏ thẫm 2 Hình kèn 

DB8 8,90 ± 0,22 7,76 ± 0,30 8,02 ± 0,19 68 5 Cam nhạt - 1 Hình kèn 

DB9 6,94 ± 0,27 5,40 ± 0,35 6,16 ± 0,24 72 5 Hồng nhạt Hồng đậm 2 Hình kèn 

DB10 8,48 ± 0,30 7,20 ± 0,27 7,88 ± 0,26 69 5 Vàng Đỏ thẫm 2 Hình kèn 

DB11 5,68 ± 0,15 4,50 ± 0,22 6,10 ± 0,16 71 5 Đỏ tươi Đỏ thẫm 2 Hình kèn 

DB14 8,70 ± 0,22 5,38 ± 0,29 8,88 ± 0,19 71 5 Vàng nhạt - 1 Hình kèn 

DB15 6,98 ± 0,19 5,18 ± 0,28 9,08 ± 0,28 73 5 Đỏ nhạt - 1 Hình kèn 

DB16 6,56 ± 0,18 4,36 ± 0,18 8,40 ± 0,22 73 5 Cam nhạt  Đỏ thẫm 3 Hình kèn 

DB17 6,38 ± 0,19 3,22 ± 0,19 8,48 ± 0,19 72 5 Hồng  Hồng đậm 2 Hình kèn 

DB18 6,50 ± 0,16 3,54 ± 0,11 8,42 ± 0,26 75 5 Trắng - 1 Hình kèn 

DB19 7,30 ± 0,25 5,28 ± 0,25 9,36 ± 0,24 76 5 Đỏ - 1 Hình tròn 

DB20 7,04 ± 0,21 1,10 ± 0,16 9,64 ± 0,11 80 5 Đỏ Sọc trắng 2 Hình lồng đèn 

DB21 7,34 ± 0,27 6,32 ± 0,19 6,52 ± 0,19 74 5 Đỏ tươi  Đỏ thẫm 2 Hình kèn 

DB22 7,66 ± 0,15 7,40 ± 0,16 8,74 ± 0,11 72 5 Cam nhạt Đỏ thẫm 3 Hình kèn 

DB23 8,70 ± 0,16 7,54 ± 0,29 7,88 ± 0,15 76 5 Cam - 1 Hình kèn 

Mào gà DB4 5,46 ± 1,95 4,65 ± 0,72 3,68 ± 0,17 71 5 Hồng Hồng đậm 2 Hình tròn 

Hoa cánh 
kép 

DB5 6,16 ± 0,24 4,40 ± 0,37 3,92 ± 0,24 35 4 Cam - 1 Hình tròn 

DB7 4,40 ± 0,16 3,44 ± 0,17 3,18 ± 0,19 30 4 Đỏ tươi - 1 Hình tròn 

DB12 5,45 ± 0,13 3,36 ± 0,30 0 0 0 Vàng - 1 Hình tròn 

DB13 5,02 ± 0,19 3,24 ± 0,24 4,06 ± 0,11 37 4 Đỏ - 2 Hình tròn 

DB24 4,58 ± 2,19 3,58 ± 1,96 4,14 ± 0,11 67 5 Vàng Hồng đậm 3 Hình tròn 
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Hình 1. Hình thái lá của các mẫu giống dâm bụt thu thập 
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Hình 2. Hình thái hoa của các mẫu giống dâm bụt thu thập  
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Hình 3. Cây đa dạng di truyền của 24 mẫu giống dựa trên các chî thị hình thái 

  

Hình 4. Kết quâ điện di sân phẩm PCR 24 mẫu dâm bụt sử dụng chî thị HB08 

 

Hình 5. Kết quâ điện di sân phẩm PCR 24 mẫu dâm bụt sử dụng chî thị HB13 
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Kït quâ đánh giá đa däng di truyîn (Hình 

8) cho thçy, 24 méu giùng dâm bụt có hò sù 

tương đøng dao đüng từ 0,56 đïn 0,88. Theo đó, 

ở mức đü tương đøng 0,64, các méu giùng được 

chia thành 03 nhóm: Nhóm I: DB3; Nhóm II: 

DB5; Nhóm III: là 22 méu giùng còn läi, trong 

sù đó DB10 và DB12, DB9, DB15 và DB16, DB7 

và DB13 giùng nhau ở hò sù tương đøng di 

truyîn là 0,88. 

So với kït quâ phân loäi dựa trín các đặc 

điðm hình thái lá và hoa cÿa 24 méu giùng dâm 

bụt thu thêp thì sự phân nhóm cây di truyîn 

dựa trên các chõ thị phân tử không thð hiòn 

được sự tương đøng vî hình thái giữa các méu 

giùng trong cùng müt nhóm, ví dụ như các méu 

giùng thuüc nhóm III có câ däng hoa cánh đơn, 

cánh kép và mào gà đøng thời cũng khác nhau 

vî màu síc. Tuy nhiên, cũng có müt sù sự tương 

đøng giữa hai cây di truyîn, ví dụ như DB7 và 

DB13 có hò sù tương đøng di truyîn là 0,88 (hò 

sù cao nhçt dựa trên các chõ thị phân tử) thì 

trong phân nhóm di truyîn dựa trên chõ thị 

hình thái 02 méu giùng này cũng nìm cùng 

nhóm III và có hò sù tương đøng khá cao (0,65). 

 

Hình 6. Kết quâ điện di sân phẩm PCR 24 mẫu dâm bụt sử dụng chî thị IG10 

 

Hình 7. Kết quâ điện di sân phẩm PCR 24 mẫu dâm bụt sử dụng chî thị H-AMLFP1 

Bâng 6. Giá trị hàm lượng thông tin đa dạng (PIC) của các chî thị sử dụng 

Chỉ thị Số alen Số alen đa hình Tỷ lệ đa hình (%) Tổng số alen Số alen/mẫu giống Giá trị PIC 

HB08 8 8 100 44 1,83 0,31 

HB09 2 2 100 22 0,92 0,44 

HB10 3 3 100 24 1,00 0,34 

HB13 4 4 100 44 1,83 0,05 

HB15 3 3 100 40 1,67 0,47 

IG10 4 4 100 18 0,75 0,24 

IG14 3 3 100 25 1,04 0,32 

H-AMLFP1 3 3 100 27 1,13 0,17 

HDAT2 3 3 100 22 0,92 0,15 

Tổng số 33 33  266   

Trung bình 3,67 3,67  29,55 1,23 0,277 
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Hình 8. Cây đa dạng di truyền của 24 mẫu giống bằng chî thị phân tử 

4. KẾT LUẬN  

Đánh giá đặc điðm hình thái cÿa 24 méu 

giùng hoa dâm bụt có sự đa däng tương đùi lớn, 

đặc biòt là vî kôch thước, kiðu hình và màu síc 

hoa cũng như vî hình däng và kôch thước lá.  

Kït quâ phån tôch đa däng di truyîn bìng 

12 chõ thị hình thái ở mức tương đøng 0,55, các 

méu giùng được chia thành 05 nhóm. Phân tích 

bìng chõ thị phân tử ở mức đü tương đøng 0,64, 

các méu giùng được chia thành ba nhóm.  

Phân tích mùi quan hò di truyîn cÿa têp 

đoàn dåm bụt thu thêp bìng 9 møi SSR và ISSR 

cho thçy tçt câ các alen đîu là alen đa hónh, 

trung bình mûi chõ thị cho 3,67 alen đa hónh. Giá 

trị PIC đät trung bình là 0,277. Như vêy, các 

méu dâm bụt thu thêp được khá đa däng vî 

nguøn gen. So với kït quâ phân loäi dựa trên các 

đặc điðm hình thái lá và hoa thì sự phân nhóm 

cây di truyîn dựa trên các chõ thị phân tử không 

thð hiòn được sự tương đøng vî hình thái giữa 

các méu giùng trong cùng müt nhóm. 
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